
Phụ lục  

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT XỬ LÝ  

VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012 ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH 

(Cập nhật, thống kê đến ngày 17/4/2025) 

(Kèm theo Công văn số 785/STP-XDKT&TDTHPL  

ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Sở Tư pháp) 
 

A. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG: 

 

Stt Cơ quan soạn thảo/Tên văn bản 
Số, ký hiệu, thời gian 

ban hành văn bản 

I  

1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020 

67/2020/QH14  

ngày 13/11/2020 

2 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính tại 

các Luật: Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật 

Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, 

Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (2024); Luật 

Thanh tra (2022); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần 

số vô tuyến điện (2022); Luật Thủy sản (2017); Luật Hải quan 

(2014) 

 

3 
Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng 

02/2022/UBTVQH15 

ngày 18/8/2022 

4 
Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 

03/2022/UBTVQH15 

ngày 13/12/2022 

5 Nghị quyết về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 
24/2012/QH13 

ngày 20/6/2012 

6 
Nghị quyết quy định về xử lý vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nước 

190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 

II NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  (03 nghị định) 

1 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và 

ngân hàng. 

88/2019/NĐ-CP  

ngày 14/11/2019 

2 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh tiền tệ và ngân hàng. 

143/2021/NĐ-CP  

ngày 31/12/2021 

3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng 

dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 

số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 

23/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 

III BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (02 NGHỊ ĐỊNH) 

1 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục 

04/2021/NĐ-CP  

ngày 22/01/2021 

2 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục 

127/2021/NĐ-CP  

ngày 30/12/2021 

IV BỘ XÂY DỰNG  (01 NGHỊ ĐỊNH) 

1 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 16/2022/NĐ-CP  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-143-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-88-2019-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-tien-te-499644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-143-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-88-2019-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-tien-te-499644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-143-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-88-2019-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-tien-te-499644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-450564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-450564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-127-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-04-2021-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-giao-duc-488371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-127-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-04-2021-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-giao-duc-488371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-127-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-04-2021-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-giao-duc-488371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2022-ND-CP-quy-dinh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-xay-dung-502065.aspx


2 

 

 

ngày 28/01/2022 

V BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (03 NGHỊ ĐỊNH) 

1 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thống kê. 

95/2016/NĐ-CP  

ngày 01/7/2016 

2 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 

100/2021/NĐ-CP  

ngày 15/11/2021 

3 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư. 

122/2021/NĐ-CP  

ngày 28/12/2021 

VI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (04 NGHỊ ĐỊNH, 01 THÔNG TƯ) 

1 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin 

và giao dịch điện tử 

15/2020/NĐ-CP  

ngày 03/02/2020 

 

2 Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
91/2020/NĐ-CP  

ngày 14/8/2020 

3 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

báo chí,  hoạt động xuất bản. 

119/2020/NĐ-CP  

ngày 07/10/2020 

4 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số 

vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị 

định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản 

14/2022/NĐ-CP  

ngày 27/01/2022 

5 

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn 

rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 

22/2021/TT-BTTTT 

ngày 13/12/2021 

VII BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (07 NGHỊ ĐỊNH) 

1 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, 

quyền liên quan. 

131/2013/NĐ-CP   

ngày 16/10/2013 

2 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và 

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo 

28/2017/NĐ-CP  

ngày 20/3/2017 

3 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du 

lịch 

45/2019/NĐ-CP  

ngày 21/5/2019 

4 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể 

thao 

46/2019/NĐ-CP  

ngày 27/5/2019 

5 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa và quảng cáo 

38/2021/NĐ-CP  

ngày 29/3/2021 

6 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền 

tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo 

129/2021/NĐ-CP  

ngày 30/12/2021 

7 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du 

128/2022/NĐ-CP 

ngày 30/12/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-95-2016-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thong-ke-313518.aspx


3 

 

 

lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng 

cáo 

VIII BỘ Y TẾ (03 NGHỊ ĐỊNH) 

1 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm. 

115/2018/NĐ-CP  

ngày 04/9/2018. 

2 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế 
117/2020/NĐ-CP   

ngày 23/9/2020 

3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

124/2021/NĐ-CP  

ngày 28/12/2021 

IX BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  (05 NGHỊ ĐỊNH, 02 THÔNG TƯ) 

1 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hàng hải. 

142/2017/NĐ-CP  

ngày 11/12/2017 

2 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng. 

162/2018/NĐ-CP  

ngày 30/11/2018 

3 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt 

100/2019/NĐ-CP  

ngày 30/12/2019 

4 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông 

đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng 

123/2021/NĐ-CP  

ngày 28/12/2021 

5 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường thủy nội địa 

139/2021/NĐ-CP  

ngày 31/12/2021 

6 
Thông tư quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử 

phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải 

30/2022/TT-BGTVT 

ngày 01/12/2022 

7 

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về 

danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát 

hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải 

51/2022/TT-BGTVT 

ngày 30/12/2022 

X BỘ QUỐC PHÒNG (05 NGHỊ ĐỊNH, 05 THÔNG TƯ)  

1 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quốc phòng; cơ yếu. 

120/2013/NĐ-CP   

ngày 09/10/2013 

2 

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng 

biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

162/2013/NĐ-CP  

ngày 12/11/2013 

3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm  lục địa 

của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 

23/2017/NĐ-CP  

ngày 13/3/2017 

4 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

96/2020/NĐ-CP  

ngày 24/8/2020 

5 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản 

lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục 

địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

37/2022/NĐ-CP 

ngày 06/6/2022 

6 

Thông tư quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu 

trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Quốc phòng 

79/2022/TT-BQP 

ngày 04/11/2022 
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7 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc 

gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản 

lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục 

địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

82/2022/TT-BQP 

ngày 21/11/2022 

8 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 

23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các 

vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ 

yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và 

thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

105/2022/TT-BQP 

ngày 29/12/2022 

9 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và 

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo 

vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

07/2023/TT-BQP 

ngày 27/01/2023 

10 
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính 

của Bộ đội Biên phòng 

45/2023/TT-BQP 

ngày 3/7/2023 

XI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (07 NGHỊ ĐỊNH) 

1 
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng 

thủy văn, đo đạc và bản đồ 

173/2013/NĐ-CP  

ngày 13/11/2013 

2 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ. 

18/2020/NĐ-CP  

ngày 11/02/2020 

3 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tài nguyên nước và khoáng sản 

36/2020/NĐ-CP  

ngày 24/3/2020 

4 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước 

và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 

04/2022/NĐ-CP  

ngày 06/01/2022 

5 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường 

45/2022/NĐ-CP 

ngày 07/7/2022 

6 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

khí tượng thủy văn 

155/2024/NĐ-CP 

ngày 10/12/2024 

7 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai 

123/2024/NĐ-CP 

ngày 04/10/2024 

XII BỘ CÔNG THƯƠNG ( 07 NGHỊ ĐỊNH,  04 THÔNG TƯ, 01 CÔNG VĂN ) 

1 

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

điện lực; an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả 

134/2013/NĐ-CP  

ngày 17/10/2013 
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2 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 

71/2019/NĐ-CP  

ngày 30/8/2019 

3 
Nghị định quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

cạnh tranh 

75/2019/NĐ-CP  

ngày 26/9/2019 

4 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

98/2020/NĐ-CP  

ngày 26/8/2020 

5 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

99/2020/NĐ-CP  

ngày 26/8/2020 

6 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu 

nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt 

động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

17/2022/NĐ-CP  

ngày 31/01/2022 

7 

Nghị định sửa đổi Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được 

sửa đổi theo quy định tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các 

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy 

điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng, hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

24/2025/NĐ-CP 

21/02/2025 

8 
Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để 

truy cứu trách nhiệm hình sự 

27/2015/TTLT-BCT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC  

ngày 17/8/2015 

9 

Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm 

tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp 

vụ của lực lượng quản lý thị trường. 

27/2020/TT-BCT  

ngày 30/9/2020 

 

10 

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động 

kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp 

nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường 

22/2021/TT-BCT  

ngày 10/12/2021 

11 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, 

xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ 

của lực lượng quản lý thị trường 

20/2021/TT-BCT  

ngày 10/12/2021 

12 
Công văn hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quá trình 

phát hiện, xử lý hành vi trộm cắp điện 

2797/BCT-ĐTĐL 

ngày 31/3/2016 

XIII BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (07 NGHỊ ĐỊNH, 09 THÔNG TƯ) 

1 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở 

hữu công nghiệp. 

99/2013/NĐ-CP  

ngày 29/8/2013 

2 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử. 

107/2013/NĐ-CP  

ngày 20/9/2013 

3 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

119/2017/NĐ-CP  

ngày 01/11/2017 

4 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

51/2019/NĐ-CP  

ngày 13/6/2019 

5 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 126/2021/NĐ-CP  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-27-2020-tt-bct-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-cua-luc-luong-quan-ly-thi-truong-455670.aspx
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xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động 

khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng 

nguyên tử 

ngày 30/12/2021 

6 

Nghị định sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa 

đổi theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP 

46/2024/NĐ-CP  

ngày 04/5/2024 

7 

Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm cơ 

chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

88/2025/NĐ-CP 

ngày 13/4/2025 

8 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 

11/2015/TT-BKHCN 

ngày 26/6/2015 

9 

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với 

trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp 

05/2016/TTLT-

BKHCN-BKHĐT  

ngày 05/4/2016 

10 
Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên 

miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 

14/2016/TTLT-BTTTT-

BKHCN ngày 08/6/2016 

11 

Thông tư quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh 

tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ. 

22/2016/TT-BKHCN 

ngày 28/12/2016 

12 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

18/2018/TT-BKHCN 

ngày 18/12/2018 

13 

Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 

ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ 

06/2020/TT-BKHCN 

ngày 10/12/2020 

14 

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-

CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ 

19/2023/TT-BKHCN 

ngày 20/9/2023 

15 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2015/TT-BKHCN hướng 

dẫn Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 

06/2024/TT-BKHCN 

ngày 30/09/2024 

16 

Thông tư sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến 

Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia 

07/2024/TT-BKHCN 

ngày 08/10/2024 

XIV BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ( 05 NGHỊ ĐỊNH, 01 THÔNG TƯ) 

1 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma 

túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai nghiện ma túy 

116/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 

2 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bình đẳng giới 

125/2021/NĐ-CP  

ngày 28/12/2021 

3 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em 

130/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 

4 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

12/2022/NĐ-CP 

ngày 17/01/2022 
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nước ngoài theo hợp đồng 

5 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp 

88/2022/NĐ-CP 

ngày 26/10/2022 

6 

Thông tư về Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình 

xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm 

hại trẻ em 

13/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/9/2021 

XV BỘ TƯ PHÁP (08 NGHỊ ĐỊNH, 03 THÔNG TƯ) 

1 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố 

thông tin sai sự thật 

65/2015/NĐ-CP  

ngày 07/8/2015 

2 
Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành 

chính. 

20/2016/NĐ-CP  

ngày 30/3/2016 

3 
Nghị định quy định việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

19/2020/NĐ-CP  

ngày 22/02/2020 

4 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án 

dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

82/2020/NĐ-CP  

ngày 15/7/2020 

5 
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính 

118/2021/NĐ-CP 

ngày 23/12/2021 

6 
Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

120/2021/NĐ-CP  

ngày 24/12/2021 

7 

Nghị định sửa đổi Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư 

pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

117/2024/NĐ-CP 

ngày 18/9/2024 

8 
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 

02/5/2025) 

68/2025/NĐ-CP 

ngày 18/3/2025 

9 

Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông 

tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính 

13/2016/TT-BTP  

ngày 30/12/2016 

10 

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP  ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử 

lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

14/2021/TT-BTP 

ngày 30/12/2021 

11 
Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

01/2023/TT-BTP 

ngày 16/01/2023 

XVI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (10 NGHỊ ĐỊNH) 

1 
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây 

trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

31/2016/NĐ-CP  

ngày 06/5/2016 

2 

Nghị định sửa đổi, bổ sung  một số điều của các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, 

giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, 

bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

41/2017/NĐ-CP  

ngày 05/4/2017 

3 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú 

y 

90/2017/NĐ-CP  

ngày 31/7/2017 

4 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lâm nghiệp 

35/2019/NĐ-CP  

ngày 25/4/2019 

5 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 

04/2020/NĐ-CP  

ngày 03/01/2020 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-19-2020-nd-cp-kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-434431.aspx
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kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thú y. 

6 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 
14/2021/NĐ-CP  

ngày 01/3/2021 

7 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 

03/2022/NĐ-CP  

ngày 06/01/2022 

8 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi 

07/2022/NĐ-CP  

ngày 10/01/2022 

9 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt 
31/2023/NĐ-CP 

ngày 09/62023 

10 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản 

38/2024/NĐ-CP 

ngày 05/4/2024 

XVII BỘ CÔNG AN (08 NGHỊ ĐỊNH, 11 THÔNG TƯ) 

1 
Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 

166/2013/NĐ-CP  

ngày 12/11/2013 

2 

Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ 

liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức 

cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính 

135/2021/NĐ-CP  

ngày 31/12/2021 

3 

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 

138/2021/NĐ-CP  

ngày 31/12/2021 

4 
Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 

140/2021/NĐ-CP  

ngày 31/12/2021 

5 

Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ 

người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý 

người nước ngoài vi phạm pháp luật việt nam trong thời gian làm 

thủ tục trục xuất 

142/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 

6 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 

144/2021/NĐ-CP  

ngày 31/12/2021 

7 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn 

giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi 

điểm Giấy phép lái xe 

168/2024/NĐ-CP  
ngày 26/12/2024 

8 

Nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm 

hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển 

số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước 

176/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 

9 
Thông tư quy định biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. 

38/2014/TT-BCA  

ngày 12/9/2014 

10 
Thông tư quy định biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

39/2014/TT-BCA  

ngày 12/9/2014 

11 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; 

Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy 

con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử 

dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của 

15/2022/TT-BCA 

ngày 06/4/2022 
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Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, 

biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 

65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần 

tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ 

của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 

19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần 

tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường 

thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và 

các biểu mẫu liên quan 

12 Thông tư quy định Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc 
48/2022/TT-BCA 

ngày 07/11/2022 

13 
Thông tư quy định về xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối 

với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc 

49/2022/TT-BCA 

ngày 07/11/2022 

14 

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra 

phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm, vi phạm 

hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm 

51/2022/TT-BCA 

ngày 09/11/2022 

15 
Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 

phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy 

36/2023/TT-BCA 

ngày 02/8/2023 

16 

Thông tư quy định về Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân 

dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 

65/2023/TT-BCA 

ngày 17/11/2023 

17 

Thông tư quy định quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ liệu thu được từ 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát 

hiện vi phạm hành chính 

67/2024/TT-BCA 

ngày 12/11/2024 

18 

Thông tư quy định công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát 

giao thông 

73/2024/TT-BCA 

ngày 15/11/2024 

19 
Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 

13/2025/TT-BCA 

ngày 28/02/2025 

XVIII BỘ TÀI CHÍNH (18 NGHỊ ĐỊNH, 18 THÔNG TƯ, 01 CÔNG VĂN) 

1 
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số. 

98/2013/NĐ-CP  

ngày 28/8/2013 

2 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

109/2013/NĐ-CP 

ngày 24/9/2013 

3 

Nghị định  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 

109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

49/2016/NĐ-CP  

ngày 27/5/2016 

4 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán độc lập 

41/2018/NĐ-CP  

ngày 12/3/2018 

5 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh 

doanh xổ số. 

48/2018/NĐ-CP  

ngày 21/3/2018 

6 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ 

quốc gia; kho bạc nhà nước 

63/2019/NĐ-CP  

ngày 11/7/2019 
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7 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-

CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh 

xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ 

80/2019/NĐ-CP  

ngày 01/11/2019 

8 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 
125/2020/NĐ-CP  

ngày 19/10/2020 

9 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 
126/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 

10 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan 

128/2020/NĐ-CP  

ngày 19/10/2020 

11 
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

156/2020/NĐ-CP  

ngày 31/12/2020 

12 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; 

kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản 

công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho 

bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập 

102/2021/NĐ-CP 

ngày 16/11/2021 

13 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2020/NĐ-CP  ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường 

chứng khoán 

128/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 

14 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng 

137/2021/NĐ-CP  

ngày 31/12/2021 

15 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 

91/2022/NĐ-CP 

ngày 30/10/2022 

16 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá 
87/2024/NĐ-CP 

ngày 12/7/2024 

17 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm 

174/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 

18 

Nghị định quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân 

77/2025/NĐ-CP 

ngày 01/4/2025 

19 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý 

tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo 

thủ tục hành chính 

173/2013/TT-BTC  

ngày 20/11/2013 

20 
Thông tư về hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí 

186/2013/TT-BTC  

ngày 05/12/2013 

21 
Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

thuế 

215/2013/TT-BTC  

ngày 31/12/2013 

22 

Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

31/2014/TT-BTC  

ngày 07/3/2014 

23 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá 

153/2016/TT-BTC  

ngày 20/10/2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-156-2020-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-chung-khoan-461194.aspx
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tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 

phí, lệ phí, hóa đơn 

24 
Thông tư quy định hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả 

chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

05/2017/TT-BTC  

ngày 16/01/2017 

25 

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước 

về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

19/2017/TT-BTC  

ngày 28/02/2017 

26 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

87/2018/TT-BTC  

ngày 27/10/2018 

27 
Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực kho bạc nhà nước. 

87/2019/TT-BTC  

ngày 19/12/2019 

28 
Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 

29/2020/TT-BTC  

ngày 17/4/2020 

29 

Thông tư quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

117/2020/TT-BTC 

ngày 31/12/2020 

30 

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 

29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, 

thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

57/2018/TT-BTC 

ngày 05/7/2018 

31 

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 

và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ. 

80/2021/TT-BTC 

ngày 29/9/2021 

32 

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai nghiện ma túy 

62/2022/TT-BTC 

ngày 05/10/2022 

33 

Thông tư quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 

98/2020/NĐ-CP ngày 26/8 /2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

65/2022/TT-BTC 

ngày 02/11/2022 

34 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

77/2022/TT-BTC 

ngày 26/12/2022 

35 

Thông tư quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước 

thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn 

82/2022/TT-BTC 

ngày 30/12/2022 

36 

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp 

phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà 

nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành 

chính 

18/2023/TT-BTC 

ngày 21/3/2023 

37 Công văn về việc đính chính Nghị định số 125/2020/NĐ-CP . 
29/CP-KTTH 

ngày 21/01/2021 
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B. VĂN BẢN TỈNH AN GIANG: 

 

Stt Tên văn bản Số văn bản 

I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1 

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động 

cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; 

22/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 

2 

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND thông qua 

tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp 

ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang 

14/2024/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2024 

II ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1 

Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 

21/4/2015 của  UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực 

hiện các quy định về các biện pháp xử lý hành chính trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

11/2018/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2018 

2 

Quyết định quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang 

424/QĐ-UBND  

ngày 01/3/2018 

3 

Quyết định ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

tỉnh An Giang (không còn phù hợp, Sở NN và MT đang 

tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ). 

25/2022/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2022 

4 
Chỉ thị tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

07/CT-UBND  

ngày 19/8/2022 

5 

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước 

về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

20/2023/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2023 

6 

Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

đối với công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính 

349/UBND-NC 

ngày 21/3/2024 

7 

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

68/2025/NĐ-CP và công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy 

513/UBND-NC 

ngày 10/4/2025 

8 
Công văn về việc triển khai thực hiện Công văn số 1942/VPCP 

ngày 11/3/2025 của Văn phòng Chính phủ 

518/UBND-NC       

 ngày 11/4/2025 
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